
UBND THỊ XÃ AN NHƠN

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

* TỔNG SỐ (I+II+III+IV):  4.205.644,2 3.752.672,6 1.655.203,0 1.466.974,1 67.564,4 1.400.172,9 0,0 433.776,4 373.853,8 0,0 2.115.767,8 460.579,8 1.900.786,6 127.487,1 1.773.299,5 0,0 171.077,5 119.500,0 2.583,0 161.775,6 5.262,0 1.809.159,3 15.842,0 1.762.752,3 32.933,3 24,1 424.454,0 14.454,0 380.000,0 30.000,0

I

Nhiệm vụ, dự án hỗ trợ, đối

ứng vốn, quy hoạch, chỉnh

trang đô thị, quản lý đất đai

170.220,0 128.220,0 84.075,0 84.075,0 0,0 84.075,0 0,0 20.000,0 20.000,0 0,0 104.075,0 20.000,0 104.075,0 0,0 104.075,0 0,0 24.145,0 24.145,0 0,0 24.145,0 0,0 66.145,0 0,0 66.145,0 0,0 93,7 62.000,0 0,0 62.000,0 0,0

1

Chi quản lý đất đai, đo đạc,

đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ

liệu hồ sơ địa chính

2025 38.000,0 38.000,0 38.000,0 38.000,0 38.000,0

2

Chi quy hoạch, nâng cấp chỉnh

trang đô thị, chi đối ứng vốn,

chi kiểm toán, quyết toán dự án

hoàn thành

2025 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0

3

Hỗ trợ cho các xã, phường đầu

tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ

thuật đô thị theo tiêu chí đô thị

loại III 

2025 128.220,0 128.220,0 84.075,0 84.075,0 84.075,0 20.000,0 20.000,0 104.075,0 20.000,0 104.075,0 104.075,0 24.145,0 24.145,0 24.145,0 24.145,0 24.145,0 20.000,0 20.000,0

II Dự án hoàn thành 768.224,8 692.667,9 555.579,2 465.014,2 38.184,2 426.830,1 0,0 88.572,5 79.699,5 0,0 654.215,7 98.636,6 553.586,7 47.057,2 506.529,5 0,0 32.585,0 26.790,9 600,0 27.524,9 4.460,1 54.016,3 600,0 37.639,3 15.777,0 100,0 37.636,0 2.143,0 35.493,0 0,0

1

Hoa viên kết hợp với điểm

trưng bày cây Mai vàng và các

sản phẩm làng nghề truyền

thống An Nhơn

2022 

- 

2024

34.054,0 32.165,5 24.257,3 22.505,8 22.505,8 6.625,9 6.625,9 29.346,7 5.089,4 29.131,7 29.131,7 215,0 215,0 215,0 215,0 100,0 215,0 215,0

2
Khu dân cư phía tây đường Chu

Văn An, phường Nhơn Hưng

2022 

- 

2023

33.738,0 28.400,7 26.238,8       25.751,8     25.751,8       487,0       487,0              27.159,9 921,1 26.238,8 26.238,8 921,1 921,1 921,1 921,1 921,1 100,0 921,0 921,0

3 Cầu Thị Lựa (cầu mới)

2022 

- 

2024

29.429,0 27.530,0 24.448,2 23.904,6 23.904,6 525,0 525,0 25.371,2 923,0 24.429,6 24.429,6 941,6 941,6 941,6 941,6 941,6 100,0 941,0 941,0

4 Cầu Phụ Ngọc (cũ)

2022 

- 

2024

49.708,0 45.915,8 35.094,3 34.765,9 34.765,9 358,0 358,0 43.308,0 8.213,7 35.123,9 35.123,9 8.184,1 8.184,1 8.184,1 8.184,1 8.184,1 100,0 8.184,0 8.184,0

5 Chợ An Nhơn 
2021 

- 
91.980,0 90.923,2 75.387,6 68.300,0 68.300,0 15.079,1 15.079,1 83.379,1 7.991,5 83.379,1 83.379,1 0,0 0,0 7.544,1 7.544,1 100,0 7.544,0 7.544,0

6
Nhà Văn hóa trung tâm thị xã

An Nhơn

2021 

- 

2024

61.265,0 58.215,6 51.949,7 49.855,0 19.125,0 30.730,0 7.840,6 7.840,6 58.215,6 6.265,9 57.695,6 19.125,0 38.570,6 520,1 520,1 520,1 520,1 520,1 100,0 520,0 520,0

7

Nâng cấp, mở rộng mặt đường 

ĐT.636 (đoạn từ đường sắt 

phường Bình Định đến ngã tư 

giao nhau đường Tây tỉnh)

2020 

- 

2024

69.479,0 66.250,9 61.013,3 55.190,8 19.059,2 36.131,6 7.323,0 1.683,0 63.500,7 2.487,3 62.513,8 24.699,2 37.814,6 986,9 986,9 986,9 986,9 986,9  100,0 986,0 986,0

8
Khu dân cư đường Lê Hồng

Phong nối dài về phía đông

2018 

- 

2024

125.845,0 81.481,3 79.981,2 79.928,3 79.928,3 52,9 52,9 81.481,3 1.500,1 79.981,2 79.981,2 1.500,1 1.500,1 1.500,1 1.500,1 1.500,1 100,0 1.500,0 1.500,0

9

Nâng cấp, mở rộng tuyến giao

thông Nhơn Hậu - Nhơn Khánh

(đoạn từ đường ĐH.34, xã

Nhơn Hậu kết nối với đường

ĐT.636, xã Nhơn Khánh)

2022 

- 

2024

61.221,0 61.142,3 57.034,5 37.335,9 37.335,9 17.979,7 17.979,7 57.935,0 900,5 55.315,6 55.315,6 2.619,4 2.619,4 2.619,4 2.619,4 100,0 2.619,0 2.619,0

10

Nâng cấp, mở rộng tuyến giao

thông kết nối đường trục khu

kinh tế với ĐT.631 (đoạn

đường trục khu kinh tế đến cây

xăng Cẩm Vy, xã Nhơn Hạnh)

2022 

- 

2024

44.758,0 44.320,7 29.821,8 29.002,2 29.002,2 6.868,9 6.868,9 37.684,3 7.862,5 35.871,1 35.871,1 1.813,2 1.813,2 1.813,2 1.813,2 100,0 1.813,0 1.813,0

11
Nhà máy cấp nước sinh hoạt

Nhơn Phúc - Nhơn Khánh

2022 

- 

2024

42.334,0 39.412,0 23.647,0 9.930,0 9.930,0 2.760,0 2.760,0 35.288,0 11.641,0 12.690,0 12.690,0 8.250,0 1.968,0 6.282,0 100,0 1.968,0 1.968,0

12

Nhà máy cấp nước sinh hoạt

phường Nhơn Hòa, thị xã An

Nhơn

2022 

- 

2024

64.578,0 61.497,0 36.898,0 10.021,0 10.021,0 4.185,0 4.185,0 59.652,0 22.754,0 14.206,0 14.206,0 10.685,6 3.218,0 7.467,6 100,0 3.218,0 3.218,0

13

Nâng cấp, mở rộng mạng lưới 

cấp nước sinh hoạt tại 3 xã khu 

Đông

2023 

- 

2024

14.743,1 13.663,2 11.146,5 8.000,0 8.000,0 2.000,0 2.000,0 11.146,5 10.000,0 10.000,0 1.146,5 1.146,5 1.146,5 1.146,5  100,0 1.146,0 1.146,0

14
Nghĩa trang nhân dân Nam An

Nhơn (giai đoạn 1)

2022 

- 

2024

18.868,0 18.385,9 17.927,3 10.223,0 10.223,0 7.704,3 7.704,3 18.385,9 458,6 17.927,3 17.927,3 458,6 458,6 458,6 458,6 458,6 100,0 458,0 458,0

15

Trường Tiểu học Nhơn Mỹ:

Nhà 02 tầng 06 phòng - Điểm

chính Thiết Tràng

2024 6.990,0 4.826,8 1.750,0 1.350,0 4.826,8 4.826,8 1.750,0 400,0 1.350,0 3.076,8 3.076,8 600,0 1.328,8 1.148,0 2.493,0 600,0 745,0 1.148,0 100,0 745,0 745,0

16

Trường Tiểu học Nhơn Hạnh,

Phân hiệu Thanh Mai 02 tầng

06 phòng học

2024 3.718,3 3.426,4 216,8 100,0 100,0 1.433,0 600,0 3.426,4 3.209,6 1.533,0 833,0 700,0 1.893,4 1.893,4 1.014,0 879,4 1.447,4 0,0 568,0 879,4 100,0 568,0 568,0

17

Trường Tiểu học Nhơn Phúc,

hạng mục Nhà 02 tầng 06

phòng - Điểm chính Mỹ Thạnh

2024 4.672,9 4.357,7 233,5 100,0 100,0 1.810,0 810,0 4.201,9 3.968,4 1.910,0 1.000,0 910,0 2.291,9 2.291,9 1.440,0 851,9 807,0 807,0 100,0 807,0 807,0

18

Trường Tiểu học số 1 Nhơn

Thành, Phân hiệu Tiên Hội 02

tầng 08 phòng học

2024 6.283,0 6.268,8 283,4 100,0 100,0 2.295,0 1.295,0 6.268,8 5.985,4 2.395,0 1.000,0 1.395,0 3.873,8 3.873,8 2.293,0 1.580,8 1.340,0 1.340,0 100,0 1.340,0 1.340,0

19

Trụ sở UBND thị xã An Nhơn -

Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp

một số hạng mục phụ trợ

2024 4.560,5 4.484,1 0,0 1.495,0 1.495,0 3.637,7 3.637,7 1.495,0 1.495,0 2.142,7 2.142,7 2.142,7 2.142,7 2.142,7 100,0 2.143,0 2.143,0

Biểu số 92/CK-

NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

                                             ( Kèm theo Quyết định số:                  / QĐ-UBND ngày      /12/2024 của UBND thị xã An Nhơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT Danh mục dự án, công trình 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(KC-

HT) 

Tổng mức đầu 

tư/Tổng dự toán 

được duyệt 

Giá trị hợp 

đồng (bao 

gồm điều 

chỉnh bổ 

sung)

 Lũy kế giá trị 

KLTH đến 

31/12/2023 

 Lũy kế thanh toán (gồm cả tạm ứng) đến 31/01/2024 Kế hoạch năm 2024
Lũy kế giá trị khối lượng ước thực 

hiện từ khởi công đến 31/12/2024

Lũy kế vốn đã thanh toán ước đến hết kế hoạch năm 2024 (bao gồm 

cả tạm ứng)

Tổng giá trị khối lượng còn nợ đề 

nghị bố trí năm 2025 
Chia khối lượng hoàn thành còn nợ ra:

Tỷ lệ bố 

trí vốn 

(%)

Kế hoạch năm 

2025

Bao gồm các nguồn vốn:

Ngân sách xã, 

phường + 

khác

ĐTTT TSDĐ

Bổ sung 

mục tiêu, 

nhiệm vụ 

khác 

Tổng số 

Trong đó: 

Tổng số

Trong đó: 

Tổng số 
Riêng KLHT 

năm 2024
Tổng số 

Trong đó: 

Tổng số 
Riêng KLHT 

năm 2024 còn nợ

Ngân sách 

TW, tỉnh
Ngân sách thị xã

Ngân sách xã, 

phường
Ngân sách tỉnh

Ngân sách thị 

xã

Tổng vốn cần cân 

đối, bố trí

Chia ra:

Ngân sách TW, 

tỉnh
Ngân sách thị xã 

Ngân 

sách 

xã, 

phường

Ngân sách 

TW, tỉnh

Ngân sách thị 

xã 

Ngân 

sách 

xã, 

phường

Ngân sách thị xã 

Ngân sách 

xã, 

phường



III Dự án chuyển tiếp 3.021.030,0 2.728.760,6 1.013.236,2 916.778,9 29.380,2 887.398,7 0,0 322.612,2 271.562,5 0,0 1.347.510,7 334.274,5 1.238.663,9 80.429,9 1.158.234,0 0,0 108.846,8 63.166,3 1.983,0 106.061,9 801,9 1.490.434,9 13.492,0 1.463.256,9 16.054,3 16,7 244.003,0 12.311,0 201.692,0 30.000,0

1

Khu dân cư tiếp giáp với KDC

N4A nối dài về phía tây,

phường Nhơn Hưng

2022 

- 

2025

94.539,0 73.686,3 26.255,5 26.201,7 26.201,7 7.875,0 7.875,0 34.076,7            7.821,2          34.076,7            34.076,7             39.609,6 39.609,6 16,5 6.536,0 6.536,0

2
Khu dân cư đường N4A nối dài

về phía đông

2023 

- 

2025

273.650,6 217.913,0   62.732,7       62.732,7     62.732,7        26.234,4  26.234,4         108.476,2          45.743,5        88.967,1            88.967,1             19.509,1        19.509,1           19.509,1          128.945,9 128.945,9 16,5 21.276,0 21.276,0

3
Khu dân cư đường Tôn Thất

Tùng nối dài về phía đông

2023 

- 

2025

265.148,0 212.282,0 74.154,4       49.665,0     49.665,0       26.650,0  26.650,0         82.230,1            8.075,6          76.315,0            76.315,0             5.915,1          5.915,1             5.915,1           135.967,0 135.967,0 16,5 22.435,0 22.435,0

4

Khu dân cư phía tây đường liên

phường Bình Định đi Nhơn

Hưng

2022 

- 

2025

144.887,0 116.494,2 58.708,8 56.027,2 56.027,2 9.300,0 9.300,0 70.381,3 11.672,5 65.327,2 65.327,2 5.054,2 5.054,2 5.054,2 51.167,0 51.167,0 16,5 8.443,0 8.443,0

5

Công viên Hồ Sen, Nhơn Hậu

(hạng mục: đường giao thông

quanh hồ, bó vỉa, vỉa hè, cây

xanh)

2022 

- 

2025

47.520,5 47.197,5 19.462,0 18.386,0 18.386,0 10.000,0 10.000,0 28.386,0 8.924,0 28.386,0 28.386,0 0,0 0,0 18.811,5 18.811,5 16,5 3.104,0 3.104,0

6

Khu dân cư đường N4A nối dài

về phía đông (Giai đoạn 1: Thi

công trục đường chính)

2021 

- 

2025

141.247,0 138.552,2   96.702,1       74.798,1     74.798,1       8.529,7    8.529,7           97.876,9            1.174,7 83.327,9            83.327,9             14.549,0        1.174,7 14.549,0          55.224,4 55.224,4 16,5 9.112,0 9.112,0

7

Khu dân cư đường Tôn Thất

Tùng nối dài về phía đông (giai

đoạn 1 thi công trục đường

chính)

2021 

- 

2025

82.477,0 78.616,7 65.640,7 62.060,8 62.060,8 1.000,0 1.000,0 69.737,4 4.096,6 63.060,8 63.060,8 6.676,6 4.096,6 6.676,6 15.555,9 15.555,9 16,5 2.567,0 2.567,0

8

Tuyến đường Bắc - Nam số 3

(đường liên phường): Đoạn từ

Thị đội đến giáp Khu dân cư

Cẩm Văn

2022 

- 

2025

86.918,0 84.454,5 52.216,4 42.803,5 42.803,5 6.565,0 6.565,0 53.624,9 1.408,5 49.368,5 49.368,5 4.256,4 1.408,5 4.256,4 35.086,0 35.086,0 16,5 5.789,0 5.789,0

9

Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn

Khánh) kết nối với đường

ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh

(Nhơn Hậu) và theo đường

ĐH.35 đến đường Trường

Chinh (Nhơn Hưng)

2022 

- 

2025

105.201,4 102.906,9 82.506,9 63.866,2 63.866,2 5.981,9 5.981,9 85.574,2 3.067,3 69.848,1 69.848,1 15.726,2 15.726,2 33.058,9 33.058,9 18,1 6.000,0 6.000,0

10

Tuyến giao thông hai bên kè từ

cầu Trường Thi đến đập Thạnh

Hòa

2022 

- 

2025

36.247,0 36.010,2 21.103,3 16.323,9 16.323,9 6.537,2 6.537,2 24.614,9 3.511,6 22.861,1 22.861,1 1.753,8 1.753,8 13.149,1 13.149,1 16,5 2.170,0 2.170,0

11

Tuyến đường Bắc - Nam số 3

(đường liên phường): Đoạn từ

KDC N4A (Nhơn Hưng) đến

xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề

Bún Ngãi Chánh)

2022 

- 

2025

214.513,0 197.230,5 135.890,4 122.486,9 122.486,9 21.220,0 21.220,0 143.707,0 7.816,5 143.707,0 143.707,0 0,0 0,0 53.523,5 53.523,5 16,8 9.000,0 9.000,0

12

Tuyến đường trục Đông - Tây:

Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn

Khánh kết nối với đường Quốc

lộ 19

2022 

- 

2025

198.755,0 179.132,6 62.573,2 53.734,6 53.734,6 20.310,2 20.310,2 81.621,3 19.048,1 74.044,9 74.044,9 7.576,5 7.576,5 7.576,5 105.087,8 105.087,8 16,5 17.340,0 17.340,0

13
Tuyến đường N4 khu vực Hòa

Cư, phường Nhơn Hưng

2022 

- 

2025

122.016,0    119.449,8        39.704,0      39.704,0         39.704,0   12.645,0           12.645,0             52.636,7         12.932,7              52.349,0              52.349,0              287,7                 287,7                287,7              67.100,8        67.100,8 16,5 11.072,0 11.072,0

14

Tuyến đường trục Đông - Tây:

Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến

cầu Mương Đôi

2022 

- 

2025

100.123,0 92.504,7 55.296,4 46.115,3 46.115,3 20.221,2 20.221,2 68.162,2 12.865,8 66.336,5 66.336,5 1.825,7 1.825,7 26.168,2 26.168,2 16,5 4.318,0 318,0 4.000,0

15

Tuyến đường từ khu tái định cư

Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An

Lộc, phường Nhơn Hòa

2022 

- 

2025

124.415,0 112.747,9 42.335,5 40.616,2 40.616,2 8.350,0 8.350,0 53.541,2 11.205,7 48.966,2 48.966,2 4.575,0 4.575,0 63.781,7 63.781,7 17,2 11.000,0 11.000,0

16

Nâng cấp, mở rộng tuyến

ĐH.41, đoạn Cảnh Hàng - Phú

Đa

2022 

- 

2025

59.017,0 57.022,5 13.930,6 23.574,2 23.574,2 14.639,5 14.639,5 38.981,9 25.051,3 38.213,6 38.213,6 768,2 768,2 18.808,9 18.808,9 16,5 3.104,0 3.104,0

17

Nâng cấp, mở rộng tuyến giao

thông kết nối đường trục khu

kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn

Phong

2023 

- 

2025

47.134,0 46.086,7 17.398,6 15.638,0 4.000,0 11.638,0 8.756,0 1.680,0 26.623,5 9.224,9 24.394,0 11.076,0 13.318,0 2.229,5 2.229,5 21.692,7 10.235,0 11.457,7 16,5 1.689,0 1.689,0

18

Đường kết nối giao thông hai

tuyến ĐT.636 và ĐT.638 (xã

Nhơn Khánh và xã Nhơn Lộc),

thị xã An Nhơn

2023 

- 

2025

104.697,7 101.160,8 10.513,3 22.241,4 22.241,4 36.711,3 14.211,3 61.882,2 51.368,9 58.952,6 22.500,0 36.452,6 2.929,5 2.929,5 2.929,5 42.208,2 7.557,0 34.651,2 16,5 5.717,0 4.554,0 1.163,0

19

Nâng cấp, mở rộng tuyến

ĐT.638 (đoạn trung tâm xã

Nhơn Phúc đến trung tâm xã

Nhơn Lộc)

2023 

- 

2025

69.748,0 68.387,9 10.068,1 15.415,0 5.000,0 10.415,0 19.225,0 5.035,0 34.640,0 24.571,9 34.640,0 19.190,0 15.450,0 33.747,9 36.776,3 16,5 6.068,0 6.068,0

20

Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn,

hạng mục: Khu điều trị bệnh

nhân và các hạng mục phụ trợ

2022 

- 

2025

60.921,0 60.381,5 43.680,2 42.297,2 19.755,2 22.542,0 5.864,0 1.960,0 51.278,4 7.598,2 48.161,2 23.659,2 24.502,0 3.117,2 3.117,2 1.983,0 1.134,2 12.220,3 1.983,0 10.237,3 16,5 1.689,0 1.689,0

21

Nhà tri ân Mẹ Việt Nam anh

hùng và chỉnh trang khuôn viên

Tượng đài liệt sĩ thị xã

2021 

- 

2025

35.061,0 32.167,7 10.707,3 10.579,5 10.579,5 855,0 855,0 10.707,3 10.707,3 10.707,3 21.460,4 21.460,4 16,5 3.541,0 3.541,0

23

Khu tái định cư phục vụ bồi

thường, giải phóng mặt bằng

đoạn qua địa bàn phường Nhơn

Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình

Định (phần ngân sách thị xã đầu

tư xây dựng mở rộng khu tái

định cư) thuộc các dự án thành

phần Dự án thành phần đoạn

Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Dự án

thành phần đoạn Quy Nhơn -

Chí Thạnh thuộc dự án Dự án

xây dựng công trình đường bộ

cao tốc Bắc - Nam phía Đông 

2024 

- 

2025

13.469,2 12.828,6 4.490,0 4.490,0 11.545,8 11.545,8 4.490,0 4.490,0 7.055,8 7.055,8 7.055,8 8.338,6 8.338,6 16,5 1.376,0 1.376,0

24

Nâng cấp, mở rộng tuyến

đường vào Đàn Nam Giao, xã

Nhơn Hậu

2024 3.823,9 3.743,1 106,0 106,0 106,0 1.300,0 1.300,0 1.406,0 1.300,0 1.406,0 1.406,0 0,0 0,0 2.337,1 2.337,1 16,5 386,0 386,0

25

Nâng cấp, mở rộng tuyến giao

thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa

(đoạn từ ĐT.636 kết nối với

ngã ba Nguyễn Trung Trực -

Trần Khánh Dư)

2024 

- 

2025

59.126,0 52.275,7 1.364,8 1.364,8 1.364,8 15.478,4 15.478,4 18.977,5 17.612,7 16.843,3 16.843,3 2.134,2 2.134,2 2.134,2 35.432,4 35.432,4 16,5 5.846,0 5.846,0

26

Tuyến đường Bắc - Nam số 2,

đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn

Hậu kết nối với đường Quốc lộ

19B, phường Nhơn Thành

2024 

- 

2025

474.037,8 435.999,2 8.677,5 8.677,5 8.677,5 11.380,0 11.380,0 20.057,6 11.380,0 20.057,6 20.057,6 415.941,7 415.941,7 16,8 70.000,0 59.000,0 11.000,0

27
Kè Bờ Mọ, thôn Trung Lý, xã

Nhơn Phong (đoạn còn lại)

2024 

- 

2025

5.842,4 5.817,4 258,8 100,0 100,0 1.945,0 1.945,0 2.045,0 1.786,2 2.045,0 2.045,0 3.772,4 3.772,4 16,5 623,0 623,0



28

Xây dựng mới Trạm Y tế

phường Nhơn Hưng, thị xã An

Nhơn

2024 

- 

2025

4.379,4 3.736,2 944,7 590,0 944,7 944,7 944,7 354,7 590,0 2.791,5 1.419,0 784,2 588,3 16,6 130,0 130,0

29
Đóng cửa Bãi chôn lấp chất thải 

rắn thị xã An Nhơn

 

2024 

- 

2025 

7.442,9 6682,434 0 0 304,388 304,388 0 0 304,388 304,388 304,388 6682,434 6022,416 16,5 994,0 994

31

Nhà làm việc Thị ủy An Nhơn -

Hạng mục Xây dựng mới kho

lưu trữ và sửa chữa các hạng

mục phụ trợ

 

2024 

- 

2025 

18.377,9 15.552,3 611,4 338,2 338,2 4.920,0 4.920,0 5.258,2 4.646,7 5.258,2 5.258,2 0,0 0,0 10.632,3 10.632,3 16,5 1.754,0 1.754,0

33

Trường Tiểu học số 1 Nhơn

Hòa: Nhà 02 tầng 06 phòng -

Điểm chính An Lộc

2024 

- 

2025

6.455,7 5.596,5 0,0 400,0 731,0 731,0 400,0 400,0 331,0 331,0 331,0 5.196,5 533,0 3.265,0 1.398,5 16,5 538,0 538,0

IV Dự án khởi công mới 246.169,4 203.024,1 2.312,6 1.106,0 0,0 1.869,2 0,0 2.591,8 2.591,8 0,0 9.966,4 7.668,8 4.461,0 0,0 4.461,0 0,0 5.500,7 5.397,7 0,0 4.043,8 0,0 198.563,1 1.750,0 195.711,1 1.102,0 395,1 80.815,0 0,0 80.815,0 0,0

1

Xây dựng, nâng cấp, mở rộng

các cầu trên tuyến ĐT.631 đoạn

qua địa bàn xã Nhơn Hạnh

2025 10.309,0 10.072,8 0,0 0,0 10.072,8 10.072,8 35,0 3.525,0 3.525,0

2

Đoạn đường từ công viên Hòa

Cư đến nhà bà Tâm, khu vực

Hòa Cư, phường Nhơn Hưng

2025 5.090,4 4.865,4 110,7 106,0 106,0 0,0 110,7 106,0 106,0 4.759,4 4.759,4 35,1 1.666,0 1.666,0

3

Tuyến giao thông phía Nam kè

sông Tân An (đoạn từ cầu

Trường Thi đến cầu Bầu Gốc)

2025 7.425,7 7.070,0 148,9 100,0 100,0 0,0 148,9 15,1 100,0 100,0 48,9 6.970,0 6.970,0 35,0 2.440,0 2.440,0

4

Kè hai bên bờ nhánh sông Tân 

An từ cầu Trường Thi đến đập 

Thạnh Hòa (đoạn có tuyến 

đường sắt cắt ngang)

2025 6.455,1 5.719,5 238,2 100,0 100,0 1.000,0 1.000,0 1.100,0 861,8 1.100,0 1.100,0 4.619,5 4.619,5 35,0 1.617,0 1.617,0

5
Nhà máy cấp nước sinh hoạt

Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ 
2025 78.403,0 52.189,2 0,0 0,0 1.408,0 1.408,0 1.408,0 1.408,0 52.189,2 52.189,2 57,5 30.000,0 30.000,0

7

Tuyến giao thông Nhơn Thành -

Đập Đá (đoạn từ đường trục

khu kinh tế kết nối với khu dân

cư Đông Bàn Thành 3)

2025 43.771,0 39.322,0 763,2 763,2 0,0 763,2 763,2 763,2 38.558,8 38.558,8 35,0 13.495,0 13.495,0

8

Tuyến đường trục Đông - Tây

nối dài kết nối với đường đi

Becamex VSIP Bình Định

2025 31.864,7 27.438,8 231,6 100,0 100,0 1.294,7 1.294,7 2.982,3 2.750,7 1.394,7 1.394,7 1.587,6 1.587,6 1.587,6 26.044,1 26.044,1 35,0 9.115,0 9.115,0

9

Tuyến đường kết nối Quốc lộ

19B với cụm công nghiệp Tân

Đức

2025

31.503,6         28.037,5     166,1            100,0          100,0            

297,1       

297,1              2.382,2             2.216,2          397,1                 397,1                  1.985,1          1.985,1             1.985,1           

27.640,4 27.640,4 35,0 9.674,0 9.674,0

10

Nâng cấp, mở rộng tuyến

đường Huyền Trân Công Chúa

và tuyến đường Ngô Văn Sở,

phường Đập Đá 

2025 25.652,0 22.885,0 654,0 600,0 600,0 0,0 654,0 600,0 600,0 54,0 54,0 22.285,0 22.285,0 35,0 7.800,0 7.800,0

V

Danh mục nhiệm vụ, dự án

chuẩn bị đầu tư, sau khi hoàn

thành các thủ tục sẽ xem xét

bố trí, điều chỉnh, bổ sung

vốn trong kế hoạch trung

hạn, năm 2025 và các năm 

1 Khu dân cư An Lộc 3

2
Khu dân cư và kè phía bắc sông

Đập Đá

3

KDC phía đông bàu Sen 

phường Đập Đá và xã Nhơn 

Hậu

4

Khu dân cư phía Bắc đường

Nguyễn Nhạc nối dài, phường

Đập Đá

5

Khu dân cư, tái định cư kết hợp

dịch vụ công cộng Thành

Hoàng Đế, xã Nhơn Hậu

6
Xây dựng, chỉnh trang đô thị tại 

khu vực chợ Bình Định (cũ)

7

Công viên cây xanh đường N4, 

khu vực Hòa Cư, phường Nhơn 

Hưng

8

Tuyến đường Nhơn Hậu đi

Nhơn Mỹ (đoạn từ đường sắt,

thôn Nam Tân đến đường trục

Bắc - Nam số 1)

9

Tuyến đường trục Bắc - Nam

số 2, đoạn từ sông Đập Đá đến

đường Đê bao

10

Tuyến đường trục Bắc - Nam

số 2, đoạn từ ĐH.34 đến sông

Đập Đá

11

Trường Tiểu học Nhơn Tân:

Nhà 02 tầng 06 phòng - Điểm

chính Nam Tượng 3

12

Trường Tiểu học Nhơn Hưng:

Phân hiệu An Ngãi 02 tầng 06

phòng học

13
Trường THCS Nhơn Khánh:

Nhà 02 tầng 06 phòng

14
Trường THCS Nhơn Phúc: Nhà

02 tầng 06 phòng

15

Trường Tiểu học Nhơn Khánh

(Hạng mục: Nhà lớp học 02

tầng 06 phòng - điểm An Hòa)

16

Trường Mẫu giáo Nhơn Thành:

Nhà lớp học 02 phòng (điểm

Phú Thành)

17

Trường Mẫu giáo xã Nhơn Hậu

- Hạng mục Nhà lớp học 8

phòng (04 phòng học và 04

phòng chức năng, phụ trợ) 



18

Trường Mầm non xã Nhơn An -

Hạng mục 06 phòng (03 phòng

học chức năng và 03 phòng

hành chính quản trị, phụ trợ) 

19

Trường Mầm non xã Nhơn Thọ

- Hạng mục 06 phòng (03

phòng học chức năng và 03

phòng hành chính quản trị, phụ

trợ) 

20

Trường Mầm non Nhơn Lộc -

Hạng mục 06 phòng (03 phòng

học chức năng và 03 phòng

hành chính quản trị, phụ trợ) 

21

Trường Mẫu giáo Nhơn Hòa -

Hạng mục 05 phòng học và

khối phòng hành chính quản trị,

phụ trợ

22

Trường Mầm non Nhơn Hưng

(điểm Hòa Cư) - Hạng mục nhà

lớp học 02 phòng

23

Trường Tiểu học Nhơn An

(điểm Tân Dân) - Hạng mục

Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng

24

Trường Tiểu học Nhơn Hạnh

(điểm chính) - Hạng mục Nhà 2

tầng 6 phòng hiệu bộ và chức

năng

25

Trường Tiểu học Nhơn Phong

(điểm Thanh Giang) - Hạng

mục Nhà lớp học 02 tầng 06

phòng

26

Trường Tiểu học Nhơn Khánh

(điểm chính Khánh Hòa) - Hạng

mục Nhà lớp học 02 tầng 06

phòng

27

Trường Tiểu học Nhơn Thọ

(điểm Thọ Lộc 1) - Hạng mục

Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng

28

Trường Tiểu học Nhơn Tân

(điểm Nam Tượng 1) - Hạng

mục Nhà lớp học 02 tầng 06

phòng

29

Trường Tiểu học số 1 Nhơn

Thành (điểmVĩnh Phú) - Hạng

mục Nhà lớp học 02 tầng 08

phòng

30
Trường THCS Đập Đá - Hạng

mục Nhà lớp học 12 phòng 

31

Trường THCS Nhơn An - Hạng

mục Nhà lớp học 02 tầng 10

phòng

32

Trường THCS Nhơn Hạnh -

Hạng mục Nhà lớp học 02 tầng

06 phòng bộ môn

33

Trường THCS Nhơn Hậu -

Hạng mục Nhà lớp học 12

phòng

34

Trường THCS Nhơn Lộc -

Hạng mục Nhà lớp học 02 tầng

10 phòng (04 phòng học và 06

phòng bộ môn)

35

Trường THCS Nhơn Phong -

Hạng mục Nhà lớp học 02 tầng

08 phòng (06 phòng học và 02

phòng bộ môn)

36

Chợ nông sản khu vực phía nam

tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình

Định

37

Hội trường Ban CHQS và nhà

ăn, nghỉ, sinh hoạt cho dân quân

thường trực của thị xã

41

Điểm tái định cư phục vụ

GPMB, di dời hộ dân tại Kè

sông Thạch Đề đội 5 Bằng

Châu, phường Đập Đá

42

Chỉnh trang đô thị hai bên sông

đoạn Trường Thi - Thạnh Hòa

43

Tuyến Bắc Nam số 1 kết nối từ

tuyến đường Quốc lộ 19 đến

Khu công nghiệp - Đô thị và

Dịch vụ Becamex VSIP Bình

Định kết nối với Cảng Quy

Nhơn

44
Khu Thể dục Thể thao trung

tâm thị xã

45
Quảng trường phía Đông khu

liên hợp thể thao

46

Nâng cấp, chỉnh trang cảnh

quan Trung tâm Hoạt động

thanh thiếu nhi thị xã An Nhơn

47

Xây mới khu không gian đa

năng; nâng cao sân nền và thoát

nước mưa của Trạm y tế xã

Nhơn Hạnh

48

Trồng cây xanh trên một số

tuyến đường trục chính và một

số vị trí điểm nhấn cảnh quan

đô thị do thị xã quản lý

49

Điểm tái định cư phía Tây

đường trục Đông - Tây, Thọ

Lộc 1



50

Điểm tái định cư phục vụ nâng

cấp, mở rộng tuyến đường

ĐH.41

51

Điểm tái định cư tại khu vực

phía Tây đường ĐT.636 và

ĐT638, thôn Hiếu An, xã Nhơn

Khánh

52

Khu dân cư, tái định cư khu vực

Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa

53

Chỉnh trang đô thị đường

Nguyễn Văn Linh, đoạn từ

KDC phía đông đường Nguyễn

Văn Linh đến cây xăng Đại

Thiên Hà 

54

Thảm nhựa, đảm bảo an toàn

giao thông đường Cần Vương,

phường Bình Định

55

Thảm nhựa, đảm bảo an toàn

giao thông đường Hoàng Văn

Thụ, phường Nhơn Hưng

56

Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện

chiếu sáng trên địa bàn thị xã

57

Lắp đặt bổ sung trang trí đèn

led các tuyến đường trục chính

và điểm nhấn trên địa bàn thị xã

58

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng 02

bên đường sông Trường Thi

59

Ðầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến 

đuờng từ Quốc lộ 19 đến giáp

xã Nhơn Lộc

60
Nâng cấp, cải tạo công viên Bả

Canh, phường Đập Đá

61

Đầu tư xây dựng 2 công viên

Bắc đường đê bao, phường

Bình Định

62

Công viên Nam đường Cần

Vương, phường Bình Định,

đoạn từ đường Nguyễn Thị

Minh Khai đến giáp nhà ga

đường sắt

63

Chỉnh trang, lát vỉa hè và dải

phân cách đường Lê Hồng

Phong; Lát vỉa hè đường

Nguyễn Trọng Trì (đoạn Lê

Hồng Phong - Quang Trung) và

đường Nguyễn Thị Minh Khai

(đoạn trước Công viên Trung

tâm và khối nhà làm việc các

phòng, ban thị xã)
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